
 Biểu 3: Tổng hợp tỷ lệ che phủ rừng 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)  

 
Đơn vị: Tỉnh Trà Vinh  Kỳ báo cáo: từ:  01/01/2023 đến: 31/01/2024 

 

      
Ngày tạo báo cáo: 20/02/2024 Đơn vị tính: 

Diện tích: ha 

Tỷ lệ che phủ: % 

TT Đơn vị 

Tổng diện 

tích tự 

nhiên 

Tổng 

diện tích 

có rừng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng trồng Phân loại theo mục đích sử dụng 

Tỷ lệ che 

phủ 

rừng  

Diện tích 

rừng 

trồng đã 

thành 

rừng 

Diện tích 

rừng 

trồng 

chưa 

thành 

rừng 

Tổng 

cộng 

Đặc 

dụng 

Phòng 

hộ 

Sản xuất + 

Ngoài QH 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  

1 Huyện Càng Long 29.389,25 49,73 38,00 11,73 0,00 49,73   41,08 8,65 0,17  

2 Huyện Cầu Kè 24.666,80 134,79 108,20 26,59 0,00 134,79   108,20 26,59 0,55  

3 Huyện Cầu Ngang 32.831,09 1.381,96 307,02 1.074,94 3,00 1.384,96   1.321,44 63,52 4,21  

4 Huyện Châu Thành 34.900,91 584,07 282,71 301,36 7,00 591,07   506,10 84,97 1,67  

5 Huyện Duyên Hải 31.373,39 5.220,08 1.482,18 3.737,90 13,00 5.233,08   2.406,45 2.826,63 16,64  

6 Huyện Tiểu Cần 22.722,10 21,39 0,00 21,39 0,00 21,39   0,00 21,39 0,09  

7 Huyện Trà Cú 31.752,81 132,26 51,20 81,06 0,00 132,26   64,20 68,06 0,42  

8 

Thành Phố Trà 

Vinh 6.794,00 147,35 59,70 87,65 0,00 147,35   97,11 50,24 
2,17  

9 Thị xã Duyên Hải 19.340,39 1.913,35 626,27 1.287,08 12,50 1.925,85   859,78 1.066,07 9,89  

  TỔNG 233.770,75 9.584,98 2.955,28 6.629,70 35,50 9.620,48   5.404,36 4.216,12 4,10  

 


